
 

SỞ TƯ PHÁP TP. CẦN THƠ - CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ

- Cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước 
giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử 
dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời 
gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất 
nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, 
nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất;

+ Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp với cá 
nhân khác;

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc 
sở hữu của mình gắn liền với đất theo quy định của pháp 
luật;

+ Cho tổ chức, cá nhân khác, người gốc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử 
dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

+ Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử 
dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất của 
mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Trường hợp người được thừa kế là người gốc Việt 
Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt 
Nam thì được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất 
ở tại Việt Nam; có quyền sử dụng đất ở do nhận chuyển 
quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở thì 
được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối 
tượng này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó.

+ Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng 
cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng 
các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng hoặc 
mở rộng đường giao thông theo quy hoạch; tặng cho quyền 
sử dụng đất để làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại 
đoàn kết gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tặng 
cho quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 
liền với đất đối với cá nhân hoặc người gốc Việt Nam định 

cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì 
được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt 
Nam; có quyền sử dụng đất ở do nhận chuyển quyền sử 
dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở;

+ Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu 
của mình gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép 
hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá 
nhân theo quy định của pháp luật;

+ Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở 
hữu của mình gắn liền với đất với tổ chức, góp quyền sử 
dụng đất với cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh.

- Cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê 
đất hằng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng 
đất;

+ Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, 
bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền 
thuê trong hợp đồng thuê đất khi đáp ứng điều kiện theo 
quy định của Luật Đất đai. Người mua tài sản gắn liền với 
đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được tiếp tục 
thuê đất theo mục đích đã được xác định và thời hạn sử 
dụng đất còn lại theo mục đích đã được xác định; được kế 
thừa các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy 
định của Luật Đất đai và pháp luật có liên quan;

+ Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình 
gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất; 
người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản và quyền 
thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước tiếp tục cho 
thuê đất theo mục đích đã được xác định;

+ Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền 
với đất, cho thuê lại quyền thuê trong hợp đồng thuê đất;

+ Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền 
với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại 
Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy 
định của pháp luật;

+ Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 
liền với đất trong thời hạn thuê đất với tổ chức, cá nhân, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nhận góp 
vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo 
mục đích đã được xác định trong thời hạn còn lại.

- Cá nhân thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, khu công nghệ cao thì có các quyền và nghĩa 
vụ sau đây:

+ Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ quy 
định đối với cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà 
nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu 
tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho 
cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng 
đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng 
cho, nhận thừa kế 

+ Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất 
hằng năm thì có quyền và nghĩa vụ đối với cá nhân được 
Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

- Cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà 
được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền 
và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn, không được 
giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cá nhân sử dụng đất thuê của tổ chức, cá nhân 
không thuộc trường hợp cá nhân thuê lại đất trong khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao thì có quyền 
và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân chuyển mục 
đích sử dụng đất từ đất không thu tiền sử dụng đất sang 
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất

- Cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ 
đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang 

đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 
Nhà nước cho thuê đất có quyền và nghĩa vụ chung của 
người sử dụng đất.

- Cá nhân sử dụng đất được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 
được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất 
được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc Nhà 
nước cho thuê đất có quyền và nghĩa vụ như sau:

+ Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử 
dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả 
thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ đối với cá nhân sử 
dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; 
đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê 
đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được 
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển 
đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế.

+ Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền 
thuê đất hằng năm thì có quyền và nghĩa vụ đối với cá nhân 
được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm. 

3. Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư sử 
dụng đất

- Cộng đồng dân cư sử dụng đất có các quyền và 
nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

- Cộng đồng dân cư sử dụng đất có quyền và nghĩa 
vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân có hình thức sử dụng 
đất tương ứng, trừ quyền để thừa kế.

Trường hợp cộng đồng dân cư được Nhà nước giao 
đất không thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng 
đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất thì 
không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho 
thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất.

3. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất

- Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, 
công khai, minh bạch, lập thời và đúng quy định của pháp 
luật; vì lợi ích chung, sự phát triển bền vững, văn minh và 
hiện đại của cộng đồng, của địa phương; quan tâm đến đối 
tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp.

- Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc 
giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, 
trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường 
bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường 
hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng 
nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi 
thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa 
phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét 
bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu 
hồi hoặc bằng nhà ở.

- Chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật dân 
sự mà bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường thiệt hại; 
chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ngừng sản xuất, kinh 
doanh do Nhà nước thu hồi đất thì được xem xét hỗ trợ.

- Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ cho người có đất 
thu hồi, chủ sở hữu tài sản để tạo điều kiện cho người có đất 
thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm, có thu nhập, ổn định 
đời sống, sản xuất.

- Khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời phải phù 
hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của cộng 
đồng dân cư nơi có đất thu hồi. Khu tái định cư có thể bố trí 

cho một hoặc nhiều dự án.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái 
định cư để bảo đảm chủ động trong việc bố trí tái định cư 
cho người có đất thu hồi. Việc phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải 
được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất.

- Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, 
an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 
quốc gia, công cộng mà phần diện tích còn lại của thửa đất 
sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa 
đất, nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi đất thì Ủy ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thực 
hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này theo 
quy định của pháp luật.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp thu hồi 
đất quy định tại khoản này được tính vào kinh phí bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

4. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được 
thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực 
thi hành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường phải 
chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ 
sở hữu tài sản;

- Trường hợp cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện bồi 
thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ 
trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản, ngoài tiền 
bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất 
thu hồi, chủ sở hữu tài sản còn được thanh toán thêm một 
khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật 

Quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm 
trả.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm phê duyệt 
phương án chi trả bồi thường chậm cho người có đất thu 
hồi, chủ sở hữu tài sản. Kinh phí chi trả bồi thường chậm 
được bố trí từ ngân sách của cấp phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản 
không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt hoặc trường hợp đất thu hồi, tài sản đang có tranh 
chấp thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tiền 
gửi của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư mở tại ngân hàng thương mại do Nhà nước 
nắm giữ cổ phần chi phối theo lãi suất không kỳ hạn. Tiền 
lãi từ khoản tiền bồi thường, hỗ trợ được trả cho người có 
quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được bồi thường, hỗ 
trợ.

- Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư phải chỉnh sửa, bổ sung mà có nội dung chỉnh sửa về giá 
đất, giá tài sản thì giá đất, giá tài sản để tính bồi thường 
được xác định tại thời điểm ban hành quyết định điều chỉnh 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tại 
thời điểm ban hành quyết định điều chỉnh phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư mà giá đất, giá tài sản thấp hơn 
so với giá đất, giá tài sản trong phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư đã phê duyệt thì áp dụng giá bồi thường 
trong phương án đã được phê duyệt. Các nội dung được 
chỉnh sửa, bổ sung mà không phải là giá đất, giá tài sản 
được áp dụng theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời 
điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước 
thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai 
đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi 
khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền 
được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.

“Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội 
khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông 
qua ngày 18 tháng 01 năm 2024, có hiệu lực 
thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.”

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN,
CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ SỬ DỤNG ĐẤT,

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI
NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH

CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024

3. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI
NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

4. CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ 

Năm 2024



- Cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước 
giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử 
dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời 
gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất 
nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, 
nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất;

+ Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp với cá 
nhân khác;

+ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc 
sở hữu của mình gắn liền với đất theo quy định của pháp 
luật;

+ Cho tổ chức, cá nhân khác, người gốc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử 
dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

+ Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử 
dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất của 
mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Trường hợp người được thừa kế là người gốc Việt 
Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt 
Nam thì được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất 
ở tại Việt Nam; có quyền sử dụng đất ở do nhận chuyển 
quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở thì 
được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối 
tượng này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó.

+ Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng 
cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng 
các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng hoặc 
mở rộng đường giao thông theo quy hoạch; tặng cho quyền 
sử dụng đất để làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại 
đoàn kết gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tặng 
cho quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 
liền với đất đối với cá nhân hoặc người gốc Việt Nam định 

cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì 
được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt 
Nam; có quyền sử dụng đất ở do nhận chuyển quyền sử 
dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở;

+ Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu 
của mình gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép 
hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá 
nhân theo quy định của pháp luật;

+ Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở 
hữu của mình gắn liền với đất với tổ chức, góp quyền sử 
dụng đất với cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước 
ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh.

- Cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê 
đất hằng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng 
đất;

+ Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, 
bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền 
thuê trong hợp đồng thuê đất khi đáp ứng điều kiện theo 
quy định của Luật Đất đai. Người mua tài sản gắn liền với 
đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được tiếp tục 
thuê đất theo mục đích đã được xác định và thời hạn sử 
dụng đất còn lại theo mục đích đã được xác định; được kế 
thừa các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy 
định của Luật Đất đai và pháp luật có liên quan;

+ Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình 
gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất; 
người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản và quyền 
thuê trong hợp đồng thuê đất được Nhà nước tiếp tục cho 
thuê đất theo mục đích đã được xác định;

+ Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền 
với đất, cho thuê lại quyền thuê trong hợp đồng thuê đất;

+ Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền 
với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại 
Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy 
định của pháp luật;

+ Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn 
liền với đất trong thời hạn thuê đất với tổ chức, cá nhân, 
người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nhận góp 
vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo 
mục đích đã được xác định trong thời hạn còn lại.

- Cá nhân thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, khu công nghệ cao thì có các quyền và nghĩa 
vụ sau đây:

+ Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất 
một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ quy 
định đối với cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà 
nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu 
tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho 
cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng 
đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng 
cho, nhận thừa kế 

+ Trường hợp thuê đất, thuê lại đất trả tiền thuê đất 
hằng năm thì có quyền và nghĩa vụ đối với cá nhân được 
Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

- Cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà 
được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền 
và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn, không được 
giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

- Cá nhân sử dụng đất thuê của tổ chức, cá nhân 
không thuộc trường hợp cá nhân thuê lại đất trong khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao thì có quyền 
và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân chuyển mục 
đích sử dụng đất từ đất không thu tiền sử dụng đất sang 
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất

- Cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ 
đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang 

đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 
Nhà nước cho thuê đất có quyền và nghĩa vụ chung của 
người sử dụng đất.

- Cá nhân sử dụng đất được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 
được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất 
được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc Nhà 
nước cho thuê đất có quyền và nghĩa vụ như sau:

+ Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử 
dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả 
thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ đối với cá nhân sử 
dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; 
đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê 
đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được 
Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển 
đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế.

+ Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền 
thuê đất hằng năm thì có quyền và nghĩa vụ đối với cá nhân 
được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm. 

3. Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư sử 
dụng đất

- Cộng đồng dân cư sử dụng đất có các quyền và 
nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

- Cộng đồng dân cư sử dụng đất có quyền và nghĩa 
vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân có hình thức sử dụng 
đất tương ứng, trừ quyền để thừa kế.

Trường hợp cộng đồng dân cư được Nhà nước giao 
đất không thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng 
đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất thì 
không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho 
thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất.

3. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất

- Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, 
công khai, minh bạch, lập thời và đúng quy định của pháp 
luật; vì lợi ích chung, sự phát triển bền vững, văn minh và 
hiện đại của cộng đồng, của địa phương; quan tâm đến đối 
tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp.

- Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc 
giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, 
trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường 
bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường 
hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng 
nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi 
thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với người có đất thu hồi nếu có nhu cầu và địa 
phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét 
bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu 
hồi hoặc bằng nhà ở.

- Chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật dân 
sự mà bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường thiệt hại; 
chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ngừng sản xuất, kinh 
doanh do Nhà nước thu hồi đất thì được xem xét hỗ trợ.

- Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ cho người có đất 
thu hồi, chủ sở hữu tài sản để tạo điều kiện cho người có đất 
thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm, có thu nhập, ổn định 
đời sống, sản xuất.

- Khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết 
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời phải phù 
hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của cộng 
đồng dân cư nơi có đất thu hồi. Khu tái định cư có thể bố trí 

cho một hoặc nhiều dự án.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái 
định cư để bảo đảm chủ động trong việc bố trí tái định cư 
cho người có đất thu hồi. Việc phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải 
được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất.

- Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, 
an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích 
quốc gia, công cộng mà phần diện tích còn lại của thửa đất 
sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa 
đất, nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi đất thì Ủy ban 
nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thực 
hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này theo 
quy định của pháp luật.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong trường hợp thu hồi 
đất quy định tại khoản này được tính vào kinh phí bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

4. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được 
thực hiện như sau:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có hiệu lực 
thi hành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện bồi thường phải 
chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ 
sở hữu tài sản;

- Trường hợp cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện bồi 
thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ 
trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản, ngoài tiền 
bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất 
thu hồi, chủ sở hữu tài sản còn được thanh toán thêm một 
khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật 

Quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm 
trả.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư có trách nhiệm phê duyệt 
phương án chi trả bồi thường chậm cho người có đất thu 
hồi, chủ sở hữu tài sản. Kinh phí chi trả bồi thường chậm 
được bố trí từ ngân sách của cấp phê duyệt phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản 
không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt hoặc trường hợp đất thu hồi, tài sản đang có tranh 
chấp thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tiền 
gửi của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư mở tại ngân hàng thương mại do Nhà nước 
nắm giữ cổ phần chi phối theo lãi suất không kỳ hạn. Tiền 
lãi từ khoản tiền bồi thường, hỗ trợ được trả cho người có 
quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được bồi thường, hỗ 
trợ.

- Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư phải chỉnh sửa, bổ sung mà có nội dung chỉnh sửa về giá 
đất, giá tài sản thì giá đất, giá tài sản để tính bồi thường 
được xác định tại thời điểm ban hành quyết định điều chỉnh 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tại 
thời điểm ban hành quyết định điều chỉnh phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư mà giá đất, giá tài sản thấp hơn 
so với giá đất, giá tài sản trong phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư đã phê duyệt thì áp dụng giá bồi thường 
trong phương án đã được phê duyệt. Các nội dung được 
chỉnh sửa, bổ sung mà không phải là giá đất, giá tài sản 
được áp dụng theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời 
điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước 
thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai 
đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi 
khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền 
được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.

1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN
SỬ DỤNG ĐẤT

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN CHUYỂN
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT KHÔNG THU
TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT SANG ĐẤT CÓ THU TIỀN
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3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
SỬ DỤNG ĐẤT


